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HỘI THI TIN HỌC NGÀNH 
GD&ĐT HƯNG YÊN NĂM 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC
Ngày thi: 17-4-2013

Thời gian làm bài: 30 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:...............................................................Số báo danh:..............................

Câu 1.  CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là…
     A. Central Processing Unit B. Central Pro United
     C. Central Print United D. Central Pro Unit

Câu 2.  CPU nằm ở phần nào của máy tính?
     A. Màn hình          B. Chuột C. Bàn phím D. Thân máy

Câu 3. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của chương trình.” Là gì vậy?
      A. Chuột B. Bàn phím   C. Cả hai         D. Không cái nào

Câu 4. Phần mềm của máy tính là……..
     A. Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính.
     B. Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính.
     C. Cả hai ý trên đều đúng.
     D. Cả hai ý trên đều sai.

Câu 5. Các chương trình và thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu trên…
        A. Đĩa CD B. Ổ đĩa cứng C. Ổ đĩa mềm D. Không cái nào

Câu 6. Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết 
quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là……..…
     A. Thiết bị chứa   B. Ổ cứng        C. Thiết bị lưu trữ         D. Thiết bị thông tin

Câu 7.  Dạng file có đuôi là .exe là………..?
     A. File chương trình                     B. File dữ liệu
      C. Cả A và B đều đúng                     D. Cả A và B đều sai

Câu 8. Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) 
trong máy tính thường được tổ chức thành……
      A. Các đồ thị B. Các phần mềm C. Các Thư mục D. Cả ba

Câu 9. Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau:
     A. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder.
     B. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut.
     C. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase.
     D. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document.

Câu 10. Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
     A. Xanh B. Đỏ C. Tím D. Vàng
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Câu 11. Để xoá và đổi tên cho thư mục, nếu dùng thực đơn sẽ là thực đơn…
     A. Favourite B. Tool C. Folder D. File

Câu 12. Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp?
      A. Giaymoi.doc      B. Baitap.pas C. Anh.bmp D. http://vtv.vn

Câu 13. Trong hệ điều hành Windows, phải nhấn giữ phím nào khi chọn nhiều tệp hoặc thư 
mục rời rạc?
      A. Alt                           B. Shift                    C. Ctrl                     D. Enter

Câu 14. Virus máy tính không thể lây lan qua……..
      A. mạng máy tính B. máy quét      C. đĩa CD D. Thẻ nhớ Flash (USB)

Câu 15. Trong phần mềm Paint, để vẽ được hình tròn khi sử dụng công cụ elíp, em phải nhấn 
giữ đồng thời…. khi vẽ.
       A. Phím cách B. Phím Alt       C. Phím Shift        D. Phím Enter

Câu 16.Trong phần mềm Paint, nếu tô hoặc vẽ nhầm, để lùi lại bước trước đó giúp em có thể 
sửa lại được thì em nhấn tổ hợp phím nào?
         A. Ctrl +V B. Ctrl + B C. Ctrl + O D. Ctrl + Z

Câu 17. Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn thảo văn bản:
     A. Là tên một phông chữ tiếng Việt.
      B. Là một kiểu gõ bàn phím tiếng Việt  hay dùng, không phụ thuộc vào font hay bảng mã 
tiếng Việt.
     C. Là kiểu gõ bàn phím tiếng Việt của phần mềm Unikey.
     D. Là một cách gõ nhanh tiếng Việt bằng 10 ngón.

Câu 18. “Di chuyển con trỏ soạn thảo một cách linh hoạt trên trang soạn thảo mà không làm 
ảnh hưởng gì đến những phần đã gõ ra.” Là phím nào vậy?
       A. Các phím Mũi tên B. Dấu cộng C. Phím Shift D. Phím cách

Câu 19. Để mở một trang soạn thảo trống, mới em nhấn tổ hợp phím nào?
       A. Alt + N B. Ctrl + N C. Shift + N D. Enter + N

Câu 20. Để chọn tất cả phần văn bản đã gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào?
        A. Ctrl + A B. Ctrl + W C. Ctrl + K D. Shift + A

_____________________
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Thời gian làm bài: 30 phút

TÓM TẮT ĐÁP ÁN CHẤM

- Thang điểm chấm: Với mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm

- Chi tiết đáp án:

Câu Đáp án đúng Câu Đáp án đúng

1 A 11 D

2 D 12 D

3 C 13 C

4 B 14 B

5 B 15 C

6 C 16 D

7 A 17 B

8 C 18 A

9 A 19 B

10 D 20 A
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